
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

132 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D18_TK2TT 7 04/06/2019 15 giờ 30 C703

133 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lê Hoàng Anh Tuấn + Nguyễn Hoàng Vương Anh D18_TK3DH 59 04/06/2019 15 giờ 30 C701

134 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D18_TK4NT 18 04/06/2019 15 giờ 30 C703

135 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Vũ Bá Khanh D17_TK2TT 1 04/06/2019 15 giờ 30 C703

136 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D17_TK3DH 1 04/06/2019 15 giờ 30 C703

137 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D16_MT3DH 2 04/06/2019 15 giờ 30 C703

138 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D15_MT1TD 1 04/06/2019 15 giờ 30 C703

139 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D15_MT3DH 1 04/06/2019 15 giờ 30 C703

140 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D15_MT4NT 1 04/06/2019 15 giờ 30 C703

141 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh D14_MT4NT 1 04/06/2019 15 giờ 30 C703

182 DE09005 TAM_MT_05 Ergonomics Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D18_TK2TT 7 05/06/2019 09 giờ 30 C603

183 DE09005 TAM_MT_05 Ergonomics Nguyễn Đức Giang D18_TK3DH 60 05/06/2019 09 giờ 30 C601

184 DE09005 TAM_MT_05 Ergonomics Phùng Bá Đông D18_TK4NT 20 05/06/2019 09 giờ 30 C603

185 DE09005 TAM_MT_05 Ergonomics Nguyễn Đức Giang D17_TK3DH 1 05/06/2019 09 giờ 30 C601

416 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D16_MT2TT 4 05/06/2019 15 giờ 30 C605

417 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D16_MT3DH 25 05/06/2019 15 giờ 30 C605

418 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D16_MT4NT 14 05/06/2019 15 giờ 30 C605

419 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D15_MT1TD 1 05/06/2019 15 giờ 30 C605

420 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D15_MT3DH 2 05/06/2019 15 giờ 30 C605

421 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D15_MT4NT 4 05/06/2019 15 giờ 30 C605

422 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D14_MT3DH 3 05/06/2019 15 giờ 30 C605

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 88-19/LT-DSG-ĐT

BẬC ĐẠI HỌC - KHOA DESIGN

1/7



STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

423 9DECHCS002 9DECHCS002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Phạm Thị Kim Yến D14_MT4NT 2 05/06/2019 15 giờ 30 C605

557 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D17_TK1TD 4 06/06/2019 14 giờ 00 C510

558 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D17_TK2TT 6 06/06/2019 14 giờ 00 C510

559 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Vũ Bá Khanh + Dương Thị Tuyết Lan + Nguyễn Thanh Long D17_TK3DH 32 06/06/2019 14 giờ 00 C514

560 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D17_TK4NT 10 06/06/2019 14 giờ 00 C510

561 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D16_MT3DH 1 06/06/2019 14 giờ 00 C510

562 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D16_MT4NT 1 06/06/2019 14 giờ 00 C510

563 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_MT1TD 1 06/06/2019 14 giờ 00 C510

564 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Như Điệp D15_MT2TT 1 06/06/2019 14 giờ 00 C510

565 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn + Phạm Ngọc Diễm D15_MT4NT 5 06/06/2019 14 giờ 00 C510

566 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D14_MT2TT 1 06/06/2019 14 giờ 00 C510

567 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D14_MT3DH 3 06/06/2019 14 giờ 00 C510

568 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn + Phạm Ngọc Diễm D14_MT4NT 4 06/06/2019 14 giờ 00 C510

569 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D13_MT4NT 1 06/06/2019 14 giờ 00 C510

640 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D15_MT4NT 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

977 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ D18_TK2TT 7 08/06/2019 09 giờ 30 C608

978 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ D18_TK3DH 60 08/06/2019 09 giờ 30 C701

979 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ D18_TK4NT 19 08/06/2019 09 giờ 30 C608

980 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D17_TK2TT 1 08/06/2019 09 giờ 30 C608

981 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm + Trần Thị Thơm + Võ Phổ D17_TK3DH 3 08/06/2019 09 giờ 30 C608

982 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm D16_MT3DH 1 08/06/2019 09 giờ 30 C608

983 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm D16_MT4NT 1 08/06/2019 09 giờ 30 C608

984 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D15_MT4NT 1 08/06/2019 09 giờ 30 C608

985 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm D14_MT3DH 1 08/06/2019 09 giờ 30 C608

986 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D14_MT4NT 1 08/06/2019 09 giờ 30 C608

2018 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D15_MT2TT 1 14/06/2019 13 giờ 30 C806

2019 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D15_MT3DH 1 14/06/2019 13 giờ 30 C806

2887 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2888 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Trương Văn Tú + Trần Quang Vinh D18_TK3DH 58 Khoa /Giảng viên tổ chức

2889 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D18_TK4NT 18 Khoa /Giảng viên tổ chức

2890 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D17_TK1TD 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2891 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang + Nguyễn Văn Hồng D17_TK3DH 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2892 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

2893 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Hồng + Trương Văn Tú + Trần Quang Vinh D18_TK3DH 59 Khoa /Giảng viên tổ chức

2894 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang D18_TK4NT 18 Khoa /Giảng viên tổ chức

2895 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang D17_TK1TD 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2896 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang + Nguyễn Văn Hồng D17_TK3DH 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2897 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang + Nguyễn Văn Hồng D14_MT3DH 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2898 DE09006 TAM_MT_06 Hình họa 2 Võ Thanh Hoàng D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

2899 DE09006 TAM_MT_06 Hình họa 2 Biện Xuân Trường + Nguyễn Ngọc My Hà +Võ Thanh Hoàng D18_TK3DH 60 Khoa /Giảng viên tổ chức

2900 DE09006 TAM_MT_06 Hình họa 2 Võ Thanh Hoàng D18_TK4NT 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

2901 DE09006 TAM_MT_06 Hình họa 2 Võ Thanh Hoàng D15_MT2TT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2902 DE29003 TAM_MT_24 Kỹ thuật cắt may 1 Bùi Trung Hiếu D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

2903 DE39001 TAM_MT_31 Kỹ thuật mô hình đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc + Nguyễn Thị Kim Vân D18_TK3DH 60 Khoa /Giảng viên tổ chức

2904 DE39001 TAM_MT_31 Kỹ thuật mô hình đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D17_TK3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2905 DE39001 TAM_MT_31 Kỹ thuật mô hình đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D16_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2906 DE39001 TAM_MT_31 Kỹ thuật mô hình đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D14_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2907 DE49001 TAM_MT_39 Kỹ thuật mô hình nội thất Trần Xuân Hưng D18_TK4NT 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

2908 DE49001 TAM_MT_39 Kỹ thuật mô hình nội thất Trần Xuân Hưng D15_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2909 DE39002 TAM_MT_32 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 Nguyễn Thụy Bích Ngọc + Trương Trọng Kính D18_TK3DH 60 Khoa /Giảng viên tổ chức

2910 DE39002 TAM_MT_32 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 Trương Trọng Kính D17_TK3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2911 DE39002 TAM_MT_32 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 Trương Trọng Kính D16_MT3DH 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2912 DE29001 TAM_MT_25 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 1 Trần Thị Thúy Hằng D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

2913 DE39003 TAM_MT_33 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc + Nguyễn Thị Kim Vân D18_TK3DH 60 Khoa /Giảng viên tổ chức

2914 DE39003 TAM_MT_33 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D17_TK3DH 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2915 DE39003 TAM_MT_33 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D16_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2916 DE39003 TAM_MT_33 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D14_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2917 DE49002 TAM_MT_40 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D18_TK4NT 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

2918 DE49002 TAM_MT_40 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D16_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2919 DE49002 TAM_MT_40 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D15_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2920 DE29002 TAM_MT_26 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế thời trang Châu Thị Mỹ Khánh D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

2921 DE29002 TAM_MT_26 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế thời trang Châu Thị Mỹ Khánh D14_MT2TT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2922 GS59002 GS15002 Thực hành Tin học đại cương Lương An Vinh D16_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2923 DE09007 TAM_MT_07 Vẽ kỹ thuật Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D18_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

2924 DE09007 TAM_MT_07 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D18_TK3DH 60 Khoa /Giảng viên tổ chức

2925 DE09007 TAM_MT_07 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D18_TK4NT 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

2926 DE09007 TAM_MT_07 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D17_TK3DH 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2927 DE09007 TAM_MT_07 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D14_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2928 DE09007 TAM_MT_07 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D12_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3119 DE49010 TAM_MT_41 Cấu tạo nội thất Phan Thành Long D17_TK4NT 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3120 DE49010 TAM_MT_41 Cấu tạo nội thất Phan Thành Long D16_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3121 DE49010 TAM_MT_41 Cấu tạo nội thất Phan Thành Long D15_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3122 DE29009 DE29009 Chất liệu và xử lý chất liệu TK Thời trang Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

3123 DE39012 TAM_MT_35 Đồ án Chữ và tín hiệu Nguyễn Hằng Nguyệt D17_TK3DH 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

3124 DE39012 TAM_MT_35 Đồ án Chữ và tín hiệu Nguyễn Hằng Nguyệt D16_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3125 DE39013 TAM_MT_36 Đồ án Đồ họa hệ thống Nguyễn Ly + Nguyễn Phan Thượng Duy D17_TK3DH 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

3126 DE39013 TAM_MT_36 Đồ án Đồ họa hệ thống Nguyễn Phan Thượng Duy D16_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3127 DE49011 TAM_MT_42 Đồ án Ngoại thất sân vườn công viên Nguyễn Thị Ngọc Thái D17_TK4NT 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3128 DE49011 TAM_MT_42 Đồ án Ngoại thất sân vườn công viên Nguyễn Thị Ngọc Thái D16_MT4NT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3129 DE49011 TAM_MT_42 Đồ án Ngoại thất sân vườn công viên Nguyễn Thị Ngọc Thái D15_MT4NT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3130 DE49012 TAM_MT_43 Đồ án Nội thất công trình nhà ở Lương Thị Thanh Bình D17_TK4NT 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3131 DE49012 TAM_MT_43 Đồ án Nội thất công trình nhà ở Lương Thị Thanh Bình D15_MT4NT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3132 DE49012 TAM_MT_43 Đồ án Nội thất công trình nhà ở Lương Thị Thanh Bình D13_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3133 DE29012 TAM_MT_27 Đồ án Thiết kế trang phục trẻ em Trần Thị Thúy Hằng + Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 6 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3134 DE29012 TAM_MT_27 Đồ án Thiết kế trang phục trẻ em Trần Thị Thúy Hằng + Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D14_MT2TT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3135 DE29013 TAM_MT_67 Đồ án TK trang phục cho dáng người đặc biệt Châu Thị Mỹ Khánh + Bùi Trung Hiếu D17_TK2TT 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

3136 DE09016 TAM_MT_12 Hình họa chuyên ngành 2_TK Đồ họa Biện Xuân Trường + Nguyễn Ngọc My Hà D17_TK3DH 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

3137 DE09017 TAM_MT_13 Hình họa chuyên ngành 2_TK Nội thất La Như Lân D17_TK4NT 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3138 DE09017 TAM_MT_13 Hình họa chuyên ngành 2_TK Nội thất La Như Lân D15_MT4NT 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3139 DE09014 TAM_MT_10 Hình họa chuyên ngành 2_TK Sản phẩm Trần Thị Hà Linh D17_TK1TD 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3140 DE09014 TAM_MT_10 Hình họa chuyên ngành 2_TK Sản phẩm Trần Thị Hà Linh D15_MT1TD 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3141 DE09015 TAM_MT_11 Hình họa chuyên ngành 2_TK Thời trang Trần Thị Hà Linh D17_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

3142 DE29010 DE29010 Kỹ thuật mô hình thời trang 2 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

3143 DE29010 DE29010 Kỹ thuật mô hình thời trang 2 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D15_MT2TT 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3144 DE49007 DE49007 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 2 Trịnh Duy Đông D17_TK4NT 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3145 DE49007 DE49007 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 2 Trịnh Duy Đông D15_MT4NT 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3146 DE49007 DE49007 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 2 Trịnh Duy Đông D14_MT4NT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3147 DE39009 DE39009 Minh họa nhân vật Nguyễn Ly + Nguyễn Thị Phương Dung D17_TK3DH 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

3148 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D18_TK3DH 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3149 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D17_TK1TD 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3150 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D17_TK2TT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

3151 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D17_TK3DH 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

3152 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D17_TK4NT 9 Khoa /Giảng viên tổ chức

3153 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D16_MT3DH 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3154 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D16_MT4NT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3155 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D15_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3156 DE09013 TAM_MT_09 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D15_MT4NT 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3157 DE49008 DE49008 Nhận diện thương hiệu Mai Chi Mai D17_TK4NT 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3158 DE39010 DE39010 Quảng cáo đại cương Nguyễn Thị Phương Dung D17_TK3DH 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

3159 DE19013 DE19013 Thiết kế công cụ cầm tay Lâm Vĩnh Long D17_TK1TD 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3160 DE19020 DE19020 Thiết kế đèn trang trí Tô Thị Hải D17_TK1TD 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3161 DE19010 DE19010 Vật liệu trong Thiết kế sản phẩm Văn Thị Thu Hiền D17_TK1TD 4 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3162 DE39013 TAM_MT_36 Đồ án Đồ họa hệ thống Nguyễn Ly D12_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3426 DE33019 TAM_MT_29 Đồ án Bao bì Nguyễn Đức Giang + Nguyễn Phan Thượng Duy D16_MT3DH 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3427 DE33019 TAM_MT_29 Đồ án Bao bì Nguyễn Đức Giang + Nguyễn Phan Thượng Duy D15_MT3DH 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3428 DE33020 TAM_MT_30 Đồ án Dàn trang Nguyễn Ly + Nguyễn Thế Bảo D16_MT3DH 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3429 DE33020 TAM_MT_30 Đồ án Dàn trang Nguyễn Ly + Nguyễn Thế Bảo D15_MT3DH 5 Khoa /Giảng viên tổ chức

3430 DE43019 TAM_MT_37 Đồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí Phạm Thị Kiều Trang D16_MT4NT 12 Khoa /Giảng viên tổ chức

3431 DE43019 TAM_MT_37 Đồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí Phạm Thị Kiều Trang D15_MT4NT 5 Khoa /Giảng viên tổ chức

3432 DE43019 TAM_MT_37 Đồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí Phạm Thị Kiều Trang D14_MT4NT 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3433 DE43020 TAM_MT_38 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục Phan Thành Long D16_MT4NT 12 Khoa /Giảng viên tổ chức

3434 DE43020 TAM_MT_38 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục Phan Thành Long D15_MT4NT 7 Khoa /Giảng viên tổ chức

3435 DE43020 TAM_MT_38 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục Phan Thành Long D14_MT4NT 5 Khoa /Giảng viên tổ chức

3436 DE23018 TAM_MT_22 Đồ án Thiết kế trang phục lễ hội Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn + Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3437 DE23018 TAM_MT_22 Đồ án Thiết kế trang phục lễ hội Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn + Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D16_MT2TT 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3438 DE23018 TAM_MT_22 Đồ án Thiết kế trang phục lễ hội Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn + Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D15_MT2TT 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3439 DE29015 TAM_MT_28 Đồ án Thiết kế trang phục nội y Châu Thị Mỹ Khánh + Bùi Trung Hiếu D17_TK2TT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3440 DE29015 TAM_MT_28 Đồ án Thiết kế trang phục nội y Châu Thị Mỹ Khánh + Bùi Trung Hiếu D16_MT2TT 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3441 DE09021 TAM_MT_16 Lịch sử Design Phạm Hữu Công D16_MT2TT 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3442 DE09021 TAM_MT_16 Lịch sử Design Phạm Hữu Công D16_MT3DH 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3443 DE09021 TAM_MT_16 Lịch sử Design Phạm Hữu Công D16_MT4NT 14 Khoa /Giảng viên tổ chức

3444 DE09021 TAM_MT_16 Lịch sử Design Phạm Hữu Công D15_MT3DH 8 Khoa /Giảng viên tổ chức

3445 DE09021 TAM_MT_16 Lịch sử Design Phạm Hữu Công D15_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3446 DE09021 TAM_MT_16 Lịch sử Design Phạm Hữu Công D14_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3447 DE33019 TAM_MT_29 Đồ án Bao bì Nguyễn Đức Giang D12_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3448 DE33020 TAM_MT_30 Đồ án Dàn trang Nguyễn Ly D12_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3449 DE43019 TAM_MT_37 Đồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí Phạm Thị Kiều Trang D12_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3450 DE43020 TAM_MT_38 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục Phan Thành Long D12_MT4NT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3508 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_MT1TD 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

3509 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_MT2TT 9 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3510 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_MT3DH 40 Khoa /Giảng viên tổ chức

3511 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_MT4NT 15 Khoa /Giảng viên tổ chức

3512 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D14_MT2TT 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3513 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D14_MT3DH 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3514 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D14_MT4NT 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3515 9DETTTN001 9DETTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D12_MT3DH 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3521 DE19002 TAM_MT_20 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 1 Văn Thị Thu Hiền D15_MT1TD 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3522 DE19002 TAM_MT_20 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 1 Văn Thị Thu Hiền D14_MT1TD 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3523 9DEMTCS018 9DEMTCS018 Mô hình sản phẩm Trần Xuân Hưng D15_MT1TD 1 Khoa /Giảng viên tổ chức
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